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B Ắ T  Đ Ầ U  T Ừ  Đ ÂY

Bức tranh của bạn
trong một trang
Những con số là điểm bắt đầu của việc tự quan sát. Chính trải nghiệm và lựa chọn hằng 
ngày mới cho bạn căn cứ để hành động.

Đường đời

8
Năng lực tự nhiên

1
Bên trong

9
Bên ngoài

1

M Ố C  T H A M  C H I Ế U  1 6 / 1 0 /2 0 2 6

Ở tuổi 16, bạn ở giai đoạn đỉnh cao thứ 1, mang số 5. Khoảng tuổi: 0 đến 28.

Năm cá nhân: 6 · Tháng cá nhân: 7.

Mọi chỉ số trong cuốn này giữ theo mốc đã lưu, không thay đổi chỉ vì bạn tải lại vào ngày khác.

Đọc chậm để hiểu mình hơn
01  Khám phá 16 nhóm chỉ số: đọc lời giải, xem thông tin chỉ số và tìm những điều gần với trải nghiệm của 
bạn.

02  Nhìn vào các giai đoạn: xem khoảng tuổi, năm và tháng cá nhân để đặt câu hỏi về nhịp sống hiện tại.

03  Chọn một bước nhỏ: từ những gợi ý phù hợp, thử một hành động cụ thể và quan sát kết quả trong đời 
sống.

Thần số học là góc nhìn tham khảo, không phải phương pháp khoa học để đo năng lực, chẩn đoán tâm lý hoặc dự đoán 
tương lai.
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M Ụ C  L Ụ C  /  B Ộ  C H Ỉ  S Ố

16 góc nhìn.
Một hành trình tự hiểu.
Bấm vào tên mục để đọc. Số ở bên phải là kết quả của nhóm, không phải số trang hay điểm đánh giá.

01 Con số chủ đạo đường đời 8 02 Năng lực tự nhiên sẵn có 1

03 Năng lực bên trong 9 04
Năng lực thể hiện ra bên 
ngoài 1

05 Chỉ số trưởng thành 9 06 Con số khả năng của mình 15

07 Chỉ số phản hồi tiềm thức 7 08 Chỉ số điểm bảo mật 3

09 Chỉ số thái độ A 10 Nợ bài học 2 · 6

11 Chỉ số năng lực vượt trội 5 · 7 12 Năm cá nhân 6

13 Tháng cá nhân 7 14 Chu kỳ vòng đời 8 / 6 / 3

15 Các giai đoạn đỉnh cao 5 / 9 / 5 / 11 16 Các giai đoạn thử thách 2 / 3 / 1 / 5

Những phần đọc tiếp
Chân dung và những điều tự quan sát

Học tập và phát triển bản thân

Dành cho người đồng hành

Biểu đồ và những góc nhìn bổ sung



C H Ư Ơ N G  I

Chân dung qua những con số
Khám phá điều thể hiện, điều được coi trọng và những hướng muốn phát triển.

RON SOHO  /  THAYTRO.VN
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0 1  /  C O N  S Ố  C H Ủ  Đ Ạ O  Đ Ư Ờ N G  Đ Ờ I

G Ó C  N H Ì N  0 1  /  1 6

Con số chủ đạo đường đời

8 KẾT QUẢ CỦA BẠN

Một góc tham khảo về xu hướng tiếp cận cuộc sống, tính từ ngày sinh. Con số không đo 
năng lực và không quyết định số phận.
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0 1  /  C O N  S Ố  C H Ủ  Đ Ạ O  Đ Ư Ờ N G  Đ Ờ I

0 1  /  C O N  S Ố  C H Ủ  Đ Ạ O  Đ Ư Ờ N G  Đ Ờ I

Con số chủ đạo đường đời

8
Kết quả tại mốc báo cáo

Một góc tham khảo về xu hướng tiếp cận cuộc sống, tính từ ngày sinh. Con số không đo năng 
lực và không quyết định số phận.

Hình tượng: T. Harv Eker

Năng lượng con số của bạn

Bất chấp tính cách đột ngột và thích kinh doanh của họ, khả năng tổ chức, lãnh đạo và truyền cảm hứng của 
họ là một tài sản đối với tất cả chúng ta.

Số 8 là những nhà lãnh đạo có đầu óc kinh doanh trên thế giới. Sức mạnh, sự quyết tâm và tầm nhìn — kết hợp 
với khả năng phán đoán tốt và tính thực tế — giúp bạn đạt được và thường vượt qua mục tiêu. Khi sống theo 
lý tưởng cao đẹp, bạn có thể cực kỳ thành công trong kinh doanh.

Bạn có khả năng thành công rực rỡ trong kinh doanh, đặc biệt là khi không bị cảm xúc tiêu cực làm lạc hướng.

Bạn thường toát ra vẻ độc lập, tự tin, và thường làm lãnh đạo trong công ty.

Bạn có khả năng thiên phú về tập trung tư tưởng và chú ý, tự rèn luyện vào khuôn khổ kỷ luật, trí tuệ vượt trội. 
Bạn có nhiều cá tính và ý chí sắt đá, là những người có quyết tâm khai sơn phá thạch.

Bạn là người rất coi trọng trong chuyện ăn mặc và tự hào về ngoại hình.

Bạn người bạn rất trung thực và đáng tin cậy, thường sẵn sàng đứng lên bênh vực che chở, và là chỗ dựa tin 
cậy cho người thân xung quanh họ.

Số 8 là con số của tiền bạc, sự nghiệp, vì vậy bạn phải học cách áp dụng thái độ sống dư dả và có mối quan 
hệ lành mạnh với tài chính của mình. Sống trung thực, không keo kiệt, lôi kéo hoặc tham lam, nếu không bạn 
có thể gặp khó khăn về tài chính hoặc gặp phải sự đảo lộn của vận may.

Bạn cần học cách bày tỏ lòng yêu thương, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng, quan tâm tới những người bạn 
yêu thương, thông qua đó bạn sẽ học cách cân bằng cuộc sống hơn.

Bạn rất phù hợp với vị trí lãnh đạo, các chức vụ quan trọng của các doanh nghiệp lớn với khả năng điều hành 
xuất sắc. Bạn làm công việc nào cũng rất dễ hái ra tiền.

Bạn có khả năng am hiểu về tài chính và thường có hứng thú với ngành ngân hàng, chứng khoán, bán hàng...
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G Ợ I  Ý  T H Ự C  H À N H  /  C O N  S Ố  C H Ủ  Đ Ạ O  Đ Ư Ờ N G  Đ Ờ I

Chọn một điều để thử

Từ góc nhìn 01 - Con số chủ đạo đường đời, hãy chọn gợi ý phù hợp và quan sát trải 
nghiệm của bạn.

Số 8 hướng tới kết quả và thành tựu. Người số 8 giỏi tổ chức, chịu áp lực tốt, có tham vọng và bản lĩnh. 
Họ học và làm hiệu quả khi có mục tiêu rõ, có cách đo tiến bộ và được công nhận.

Có chí tiến thủ, hướng đến kết quả rõ ràng

Giỏi tổ chức, quản lý thời gian và nguồn lực

Bản lĩnh, chịu được áp lực

Dễ đặt áp lực quá lớn lên bản thân

Có thể quá coi trọng thành tích mà quên cân bằng

M A N G  T H E O  M Ộ T  CÂ U  H Ỏ I

Điều gì trong gợi ý này phù hợp với trải nghiệm của bạn? Bạn muốn thử một bước nhỏ nào trong 
tuần tới?
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0 2  /  N Ă N G  L Ự C  T Ự  N H I Ê N  S Ẵ N  C Ó

G Ó C  N H Ì N  0 2  /  1 6

Năng lực tự nhiên sẵn có

1 KẾT QUẢ CỦA BẠN

Còn gọi là chỉ số sứ mệnh: gợi ý những cách đóng góp và làm việc để bạn tự đối chiếu 
với trải nghiệm.
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1 0  /  N Ợ  B À I  H Ọ C

1 0  /  N Ợ  B À I  H Ọ C

Nợ bài học

2 · 6
Kết quả tại mốc báo cáo

Các chữ số vắng mặt trong biểu đồ tên được dùng làm chủ đề tự rèn luyện. Đây không phải 
khoản nợ, lỗi của bạn hay bằng chứng bạn thiếu năng lực.

Nợ bài học số 2

* Để xác định xem bạn đã hoàn thành những bài học số 2 chưa, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi này:

Tôi có thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa những người và những hoàn cảnh tôi gặp gỡ không?

Tôi có lắng nghe trực giác của mình và làm theo sự hướng dẫn bên trong của tôi mọi lúc không?

Tôi có tử tế, chu đáo và ủng hộ không?

Tôi có nắm lấy mọi cơ hội mà tôi được trao để nuôi dưỡng, hỗ trợ, tư vấn, hay chữa lành người khác bằng tình 
yêu thương?

* Giá trị của số 2: Nếu bạn chưa hoàn thành được những thử thách của nợ bài học số 2 thì hãy áp dụng những 
kỹ năng dưới đây để có thể trau dồi và xử lý các tình huống tốt hơn:

Phát triển sự chú ý nhiều hơn đến chi tiết.

Bạn có thể tận hưởng sự độc lập của mình, nhưng hãy đảm bảo bạn biết cách hợp tác với người khác.

Quan tâm hơn đến cảm xúc của người khác, mong muốn của họ, và nhu cầu.

Học cách trở thành một người bạn tốt đối với người khác và thu hút họ bằng cách thể hiện sự kiên nhẫn và 
tế nhị hơn.

Ngoài ra, hãy thích nghi và dễ tính hơn, đừng tiêu cực, nhỏ nhen hoặc kén chọn, khó tính.

Đặt mình vào vị trí của người khác vì mong muốn hòa hợp hơn với những người khác.

Giá trị của số 2

Nguyên nhân: Trong khứ nghiệp, có thể bạn thiếu đi những tính cách yêu thương, hòa hợp, nữ tính, nuôi dưỡng, 
kiên nhẫn, tình cảm, ủng hộ...



C H Ư Ơ N G  I I I

Nhịp điệu của các giai đoạn
Nhìn các mốc tuổi và thời điểm theo đúng kết quả đã lưu trong báo cáo.

RON SOHO  /  THAYTRO.VN
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1 5  /  C Á C  G I A I  Đ O Ạ N  Đ Ỉ N H  C A O

G Ó C  N H Ì N  1 5  /  1 6

Các giai đoạn đỉnh cao

5 / 9 / 5 / 11 KẾT QUẢ CỦA BẠN

Có bốn giai đoạn. Số thứ tự giai đoạn và giá trị con số của giai đoạn là hai thông tin 
khác nhau.
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B I Ể U  Đ Ồ  C Ủ A  B Ạ N

Dấu ấn trong tên
và ngày sinh
Mỗi ô cho biết một con số xuất hiện bao nhiêu lần. Ô trống không có nghĩa là bạn thiếu 
năng lực; hãy đọc cùng toàn bộ báo cáo và trải nghiệm thực tế.

Biểu đồ tên

3 — 9

— 55555 8

1 4 77

Con số lặp lại thể hiện số lần xuất hiện; dấu — là ô chưa có 
số.

Biểu đồ ngày sinh

— — —

2 5 8

11 — —

Con số lặp lại thể hiện số lần xuất hiện; dấu — là ô chưa có 
số.
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N H Ữ N G  G Ó C  Đ Ọ C  T H Ê M

Những điều đáng
nhìn lại
Sáu góc đọc thêm dùng kết quả đã có trong báo cáo. Mỗi câu hỏi là một lời mời quan 
sát, không phải kết luận về con người bạn.

G Ó C  Đ Ọ C  0 1

Ngày sinh rút gọn 6
Ngày sinh của bạn cũng được nhìn ở dạng rút gọn: 6. Hãy đọc cùng ngày sinh gốc 15, vì hai cách viết nhấn vào hai 
mức chi tiết khác nhau của cùng một ngày.

Khi nhìn lại một lựa chọn gần đây, bạn đã dùng khả năng nào của mình?

G Ó C  Đ Ọ C  0 2

Thái độ qua ngày sinh 5
Góc nhìn này lấy ngày và tháng sinh, cho kết quả 5. Nó khác mục Thái độ đọc qua chữ cái đầu của tên trong 16 nhóm 
chính.

Khi bước vào một việc mới, bạn thường tìm hiểu điều gì trước?

G Ó C  Đ Ọ C  0 3

Cân bằng 1
Chữ đầu của các phần trong họ tên tạo nên kết quả 1. Bạn có thể dùng nó như một lời nhắc quan sát cách mình giữ 
nhịp khi nhiều việc cùng đến.

Việc nhỏ nào giúp bạn bình tĩnh và rõ ưu tiên hơn?
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N H Ữ N G  G Ó C  Đ Ọ C  T H Ê M

Chọn câu hỏi
cho riêng mình

G Ó C  Đ Ọ C  0 4

Tư duy lý trí 3
Tên gọi và ngày sinh trong tháng tạo nên kết quả 3. Đây là một góc đặt câu hỏi về cách cân nhắc thông tin, không 
phải thước đo trí thông minh.

Trước một quyết định, bạn cần thêm thông tin hay một cuộc trao đổi?

G Ó C  Đ Ọ C  0 5

Đam mê tiềm ẩn 5
Các số xuất hiện nhiều nhất trong biểu đồ tên là 5. Tần suất chữ cái chỉ là một dấu hiệu trong hệ thống này; sở thích 
thật cần được nhìn qua việc bạn chọn làm và duy trì.

Việc nào khiến bạn muốn học thêm dù chưa cần ai nhắc?

G Ó C  Đ Ọ C  0 6

Nợ nghiệp Không có
Không có số 13, 14, 16 hoặc 19 được ghi nhận ở mục này. Điều đó không phải một đánh giá tốt/xấu về cuộc đời bạn.

Có thói quen nào bạn muốn điều chỉnh vì trải nghiệm thật của mình?
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T Ừ  H I Ể U  M Ì N H  Đ Ế N  H À N H  Đ Ộ N G

Chân dung và tự quan sát

Nhận xét tổng quan
Hồ sơ minh họa để bạn tham khảo cách đọc báo cáo.

Em có thể bắt đầu việc tự hiểu mình bằng cách ghi lại những hoạt động khiến em tập trung, điều em 
thường được bạn bè nhờ giúp và những lúc em gặp khó khăn. Đọc các gợi ý trong báo cáo cùng người 
đồng hành, rồi chọn một thói quen học tập nhỏ để thử.

Điểm mạnh
• Khả năng tập trung vào việc có ý nghĩa có thể được nhận diện qua những lần anh/chị chủ động hoàn 

thành một công việc khó; hãy ghi lại ví dụ thật trước khi kết luận.

• Sự kiên trì sẽ có ích khi đi cùng một mục tiêu vừa sức và cách theo dõi tiến độ rõ ràng. Có thể bắt đầu 
từ một việc nhỏ duy trì đều đặn.

• Sẵn sàng lắng nghe nhiều góc nhìn giúp việc hợp tác thuận lợi hơn. Thử nhắc lại ý chính của người đối 
diện để kiểm tra mình đã hiểu đúng.

Năng khiếu nên nuôi dưỡng
• Khả năng diễn đạt có thể được nuôi dưỡng bằng việc giải thích một chủ đề quen thuộc cho người khác, 

sau đó hỏi họ phần nào dễ hiểu và phần nào còn rối.

• Tư duy tổ chức nên được quan sát qua cách chia một nhiệm vụ lớn thành những bước nhỏ, ước lượng 
thời gian và điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi.
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Một điều hiểu thêm.
Một bước làm thật.

Giai đoạn tại mốc báo cáo
Theo mốc tính của báo cáo, ở tuổi 16, bạn đang ở giai đoạn đỉnh cao thứ 1 (từ 0 đến 28 tuổi), mang số 
5. Thứ 1 là thứ tự giai đoạn; 5 mới là giá trị dùng để luận giải. Gợi ý tham khảo theo số 5: Phiên học ngắn 
khoảng 25 phút, đổi môn xen kẽ. Gắn bài học với thực tế, dự án, chuyến đi để con thấy ý nghĩa. Năm cá 
nhân tại mốc tính là 6; tháng cá nhân là 7. Gợi ý cho năm cá nhân 6: Năm gia đình: trách nhiệm, gắn kết, 
chăm lo sức khỏe. Các chủ đề trên dùng để tự suy ngẫm, không khẳng định sự kiện sẽ xảy ra.

Ba câu hỏi để mang theo
• Điều nào trong báo cáo đúng với trải nghiệm của tôi? Tôi có ví dụ cụ thể nào?

• Điều nào chưa phù hợp, hoặc cần hỏi thêm người hiểu mình?

• Trong tuần tới, tôi muốn thử một hành động nhỏ nào và sẽ đánh giá kết quả bằng cách gì?

T I Ế P  T Ụ C  T R Ê N  T H AY T RO . V N

Mở báo cáo của bạn để hỏi về thông tin chỉ số, ý nghĩa một đoạn hoặc cách áp dụng vào hoàn 
cảnh của mình.

thaytro.vn/ron-soho/bao-cao

Báo cáo mang tính tham khảo, không thay thế đánh giá chuyên môn. Các quyết định về học tập, nghề nghiệp, tiền bạc, 
quan hệ và sức khỏe cần dựa trên năng lực, hoàn cảnh và thông tin thực tế.

https://thaytro.vn/ron-soho/bao-cao

